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Tuần 26: từ ngày 21/03 đến ngày 26/03/2022

TỔNG KẾT PHẦN VĂN BẢN NHẬT DỤNG (tiếp theo)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TucDkI0jQGQ

HỆ THỐNG NỘI DUNG VĂN BẢN NHẬT DỤNG 
	Lớp
	Tên văn bản ND
	Nội dung
	Chủ đề, đề tài
	PT biểu đạt

	6
	Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử

Động Phong Nha

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
	- Nơi chứng kiến những sự kiện lịch sử hào hùng, bi tráng của Hà Nội .

- Là kì quan thế giới, thu hút khách du lịch, tự hào và bảo vệ danh thắng này . 
- Con người phải sống hoà hợp với thiên nhiên, lo bảo vệ môi trường. 
	- Giới thiệu và bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.
- Giới thiệu danh lam thắng cảnh.

- Quan hệ giữa thiên nhiên và con người.
	- TS + MT + BC


-TM + MT 

- NL + BC

	7
	Cổng trường mở ra 


Mẹ tôi 


Cuộc chia tay của những con búp bê 


Ca Huế trên sông Hương 
	- Tình cảm thiêng liêng của cha mẹ với con cái. Vai trò của nhà trường đối với mỗi con người .
- Tình yêu thương, kính trọng cha mẹ là tình cảm thiêng liêng của con cái.
- Tình cảm thân thiết của hai anh em và nỗi đau chua xót khi ở trong hoàn cảnh gia đình bất hạnh. 
- Vẻ đẹp của sông Hương và những con người tài hoa xứ Huế .
	- Giáo dục, nhà trường, gia đình, trẻ em.

- Giáo dục, nhà trường, gia đình, trẻ em.
- Giáo dục, nhà trường, gia đình, trẻ em.

- Văn hóa 
	- TS + MT + TM + NL + BC

- TS+ MT + NL + BC

- TS + NL + BC


- TM + NL + TS + BC

	8
	Thông tin về ngày trái đất năm 2000 
Ôn dịch và thuốc lá 
Bài toán dân số 
	- Tác hại của việc sử dụng bao bì ni lông với môi trường.

- Tác hại của thuốc lá đến kinh tế và sức khoẻ.
- Mối quan hệ giữa dân số và sự phát triển xã hội.
	- Môi trường


- Chống tệ nạn ma tuý, thuốc lá. 
- Dân số và tương lai nhân loại.
	- NL + TM


- TM + NL + BC
- TM+ NL

	9
	Tuyên bố thế giới về sự sống còn,  quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em 
Đấu tranh cho một thế giới hoà bình 

Phong cách Hồ Chí Minh

	- Trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ và phát triển của trẻ em của cộng đồng quốc tế.


- Nguy cơ chiến tranh hạt nhân và trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh vì hoà bình thế giới.
- Vẻ đẹp của phong cách HCM, tự hào, kính yêu về Bác.
	- Quyền sống con người.



- Chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình thế giới.
- Hội nhập với thế giới và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. 
	- NL + TM + BC



- NL + BC



- NL + BC



 CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG
(PHẦN TIẾNG VIỆT)
Link: https://youtu.be/oFqoy9QJZks

* NỘI DUNG: (Học sinh ghi phần này vào tập)
I. Nhận biết từ  ngữ địa phương:
1. Chuyển từ ngữ địa phương thành từ ngữ toàn dân tương ứng.
a. Thẹo – sẹo; Lặp bặp- lắp bắp; ba- bố
b. Ba- bố; má – mẹ; kêu – gọi ; đâm – trở thành , trở nên; đũa bếp- đũa cả; nói trổng – nói trống không; vô- vào.
c. ba – bố, lui cui – lúi húi; nắp – vung ; nhắm – cho là ; giùm – giúp; nói trổng – nói trống không.
2. Chỉ ra từ ngữ địa phương từ ngữ toàn dân và tìm từ thay thế.
- Từ “kêu” trong câu a là từ toàn dân, từ tương đương là “nói to”.
- Trong câu b là từ địa phương, từ tương đương “gọi”.
3,4. Tìm từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân tương ứng.
- Trái –quả; chi- gì; kêu – gọi; trống hổng trống hảng – trống huếch trống hoác.
II. Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương:
5. Nhận xét về cách sử dụng từ ngữ địa phương:
- Không nên sử dụng từ ngữ địa phương ra ngoài địa phương của mình.
- Không nên lạm dụng từ ngữ địa phương gây khó hiểu cho người đọc.

ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 
Link: https://youtu.be/JzkGVLZm3X8
I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập:
*BT1/109:  
a) Xây cái lăng ấy:  Khởi ngữ.
b) Dường như:  Thành phần tình thái.
c) những người con gái…hay nhìn ta như vậy:  Thành phần phụ chú.
d) Thưa ông:  Thànhphần gọi – đáp.
- vất vả quá!:  Thành phần cảm thán.
*BT2/110: Viết đoạn văn.
  Bến quê là một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Truyện Bến quê in trong tập truyện cùng tên của ông, xuất bản năm 1985. Đối với tôi, truyện đã chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc nhất của nhà văn về con người và cuộc đời. Có lẽ, nó đã thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị. gần gũi của gia đình, của quê hương.
II. Liên kết câu và liên kết đoạn văn:
*BT1/110: Phép liên kết:
a) Nhưng, Nhưng rồi, Và:  Phép nối.
b) Cô bé (1) – Cô bé (2): Phép lặp.
    Cô bé (2) – Nó (3):  Phép thế.
c) thế:  Phép thế (thay thế cho “bây giờ cao sang rồi…chúng tôi nữa”).
*BT2/110: Phân tích phép liên kết trong đoạn văn vừa viết.
III. Nghĩa tường minh và hàm ý:
*BT1/111:  Truyện “Chiếm hết chỗ”.
- Câu: Ở dưới ấy các nhà giàu chiếm hết cả chỗ rồi! 
 hàm ý: địa ngục là chỗ của các ông (người nhà giàu).

*BT2/111:  
a) Câu: Tớ thấy họ ăn mặc rất đẹp. 
- Có thể hiểu: Đội bóng huyện chơi không hay.
 Người nói cố ý vi phạm phương châm quan hệ.
b) Câu: Tớ báo cho Chi rồi.
- Có hàm ý: Tớ chưa báo cho Nam và Tuấn. 
 Người nói cố ý vi phạm phương châm về lượng.
* BÀI TẬP: Phân tích hai khổ thơ đầu bài thơ “Viếng lăng Bác” của Viễn Phương.
* DẶN DÒ: 
[bookmark: _GoBack]- Ghi và làm bài tập vào tập. 
         - Chuẩn bị bài: Rèn luyện kĩ năng làm văn nghị luận (làm văn nghị luận xã hội; làm văn nghị luận văn học)
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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